
Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 12A-Chào cờ 12A-KNS

2 11A-Lý 12C-Lý 11D-Lý 12A-Lý

3 12A-Lý 11B-Lý

4 12C-Lý 11C-Lý

5

1 11D-Nghề 11B-Nghề

2 11D-Nghề 11B-Nghề

3 11D-Nghề 11B-Nghề

4

5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 10A4-Chào cờ 10A4-KNS

2 10A4-Lý

3 12D-Lý 12D-Lý

4 10A4-Lý 10A1-Lý

5 12B-Lý

1 11C-Nghề 11A-Nghề

2 6A1-Lý 11C-Nghề 11A-Nghề

3 12B-Lý 11C-Nghề 11A-Nghề

4

5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 12C-Chào cờ 10A5-Toán

2 12C-Toán 10A5-Toán

3 12C-Toán 12C-Toán

4 10A5-Toán 12C-Toán

5 10A4-Toán

1 10A4-Toán 12C-Toán 10A5-Toán

2 10A5-Toán

3 12C-Toán 12C-KNS 10A4-Toán

4

5

THỜI KHÓA BIỂU GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2019-2020 ÁP DỤNG NGÀY 16/9/2019           

Giáo Viên Thứ 7

Nguyễn Thị Thu

S

11D-Lý

11B-Lý

11A-Lý

11C-Lý

12A-SHL

C

THỜI KHÓA BIỂU GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2019-2020 ÁP DỤNG NGÀY 16/9/2019           

Giáo Viên Thứ 7

Trương Thị Mỹ Duyên

S

10A1-Lý

10A4-SHL

C

THỜI KHÓA BIỂU GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2019-2020 ÁP DỤNG NGÀY 16/9/2019           

Giáo Viên Thứ 7

Đặng Thị Quyên

S 10A4-Toán

10A4-Toán

12C-SHL

C



Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 10A2-Chào cờ

2 10A3-Toán

3 10A3-Toán 10A2-Toán 12D-Toán

4 12D-Toán

5 10A2-Toán

1 10A2-Toán 10A3-Toán

2 12D-Toán 10A3-Toán

3 10A3-Toán 12D-Toán 10A2-Toán

4

5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 11A-Toán 11D-Toán

2 11D-Toán 11A-Toán 11D-Toán

3 11D-Toán 11A-Toán

4 6A1-Toán 6A1-Toán 11A-Toán

5 6A1-Toán

1 11D-Toán 6A1-Toán

2 6A1-Toán 11D-Toán

3 6A1-Toán 11A-Toán 11A-Toán

4

5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 10A1-Chào cờ 10A6-Toán

2 11C-Toán 10A6-Toán

3 11C-Toán

4 10A1-Toán 10A1-Toán

5 10A1-Toán 11C-Toán

1 11C-Toán 10A1-Toán

2 10A6-Toán 10A1-Toán

3 10A6-Toán 10A1-KNS

4

5

THỜI KHÓA BIỂU GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2019-2020 ÁP DỤNG NGÀY 16/9/2019           

Giáo Viên Thứ 7

Nguyễn Ngọc Mai

S

10A2-Toán

10A2-KNS

12D-Toán

12D-Toán

10A2-SHL

C
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Giáo Viên Thứ 7

Nguyễn Thị Thanh Lam

S

C

THỜI KHÓA BIỂU GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2019-2020 ÁP DỤNG NGÀY 16/9/2019           

Giáo Viên Thứ 7

Nguyễn Văn Vĩnh

S

11C-Toán

11C-Toán

10A6-Toán

10A1-SHL

C



Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 12B-Chào cờ

2

3 12B-Toán 12A-Toán

4 12B-Toán 12A-Toán

5

1 12B-KNS 12B-Toán

2 12A-Toán

3 12B-Toán 12A-Toán

4

5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 10A7-Toán 11B-Toán

2 11B-Toán 10A7-Toán 11B-Toán

3 10A7-Toán

4 11B-Toán

5 11B-Toán

1 11B-Toán

2 10A7-Toán

3 10A7-Toán

4

5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 10A7-Lý 10A5-Lý

2 10A3-Lý

3 10A2-Lý

4 10A6-Lý

5 10A2-Lý

THỜI KHÓA BIỂU GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2019-2020 ÁP DỤNG NGÀY 16/9/2019           

Giáo Viên Thứ 7

Phạm Thị Huyền

S

12A-Toán

12A-Toán

12B-Toán

12B-Toán

12B-SHL

C

THỜI KHÓA BIỂU GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2019-2020 ÁP DỤNG NGÀY 16/9/2019           

Giáo Viên Thứ 7

Trịnh Thị Ngọc Ánh

S

C

THỜI KHÓA BIỂU GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2019-2020 ÁP DỤNG NGÀY 16/9/2019           

Giáo Viên Thứ 7

Ngô Thị Thùy Linh S

10A3-Lý

10A7-Lý

10A6-Lý

10A5-Lý



Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 10A3-Tin 11A-Tin 11C-Tin 12A-Tin

2 10A2-Tin 12D-Tin 12B-Tin 10A1-Tin

3 12C-Tin 11B-Tin 10A3-Tin 12B-Tin

4 12A-Tin 12D-Tin 6A1-Tin 12C-Tin 10A2-Tin

5 11D-Tin 10A1-Tin

1

2

3 6A1-Tin

4

5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 10A5-Tin 10A7-Tin

2 10A7-Tin 10A6-Tin

3 10A6-Tin 10A5-Tin

4 10A4-Tin 10A4-Tin

5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 12C-Hóa 12C-Hóa

2 12D-Hóa 10A6-Hóa

3 10A6-Hóa 10A7-Hóa 10A7-Hóa

4 12D-Hóa 10A5-Hóa

5 10A5-Hóa

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 10A4-Hóa 12A-Hóa 10A2-Hóa

2 12A-Hóa 10A3-Hóa

3 11B-Hóa 10A1-Hóa 10A1-Hóa 11D-Hóa

4 12B-Hóa 11D-Hóa 11A-Hóa 10A4-Hóa 12B-Hóa

5 11A-Hóa 10A3-Hóa

1 11C-Hóa

2 11B-Hóa 10A2-Hóa

3 11C-Hóa

4

5

THỜI KHÓA BIỂU GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2019-2020 ÁP DỤNG NGÀY 16/9/2019           

Giáo Viên Thứ 7

Nguyễn Văn Ninh

S

C

THỜI KHÓA BIỂU GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2019-2020 ÁP DỤNG NGÀY 16/9/2019           

Giáo Viên Thứ 7

Phạm Văn Hợp S

THỜI KHÓA BIỂU GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2019-2020 ÁP DỤNG NGÀY 16/9/2019           

Giáo Viên Thứ 7

Nguyễn Thị Nguyệt Mai S

THỜI KHÓA BIỂU GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2019-2020 ÁP DỤNG NGÀY 16/9/2019           

Giáo Viên Thứ 7

Trần Trọng Tuyền

S

C



Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 11B-Chào cờ 10A6-Công nghệ 10A4-Công nghệ

2 10A2-Công nghệ 10A7-Công nghệ 12D-Sinh

3 11A-Sinh 10A3-Công nghệ 12C-Sinh

4 11B-Sinh 10A5-Công nghệ

5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 10A6-Sinh 10A3-Sinh 10A5-Sinh

2 12B-Sinh 11C-Sinh 11C-Sinh

3 12A-Sinh 10A4-Sinh

4 11D-Sinh 10A2-Sinh 10A7-Sinh 10A1-Sinh

5 6A1-Sinh 11D-Sinh

1 6A1-Công nghệ

2 6A1-Sinh

3 6A1-Công nghệ

4

5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 11D-Chào cờ 11D-Văn

2 10A4-Văn 11D-Văn 10A4-Văn

3 10A4-Văn 10A4-Văn 10A1-Văn

4 10A4-Văn

5

1 10A1-Văn

2 10A1-Văn 11D-Văn

3 11D-Văn

4

5

THỜI KHÓA BIỂU GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2019-2020 ÁP DỤNG NGÀY 16/9/2019           

Giáo Viên Thứ 7

Phạm Thị Hoan S

11B-Sinh

10A1-Công nghệ

11A-Sinh

11B-SHL

THỜI KHÓA BIỂU GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2019-2020 ÁP DỤNG NGÀY 16/9/2019           

Giáo Viên Thứ 7

Trần Thị Lành

S

C

THỜI KHÓA BIỂU GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2019-2020 ÁP DỤNG NGÀY 16/9/2019           

Giáo Viên Thứ 7

Khúc Thị Hà

S

10A1-Văn

10A1-Văn

11D-Văn

11D-Văn

11D-SHL

C



Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 12D-Chào cờ 12D-Văn

2 10A7-Văn 12B-Văn

3 10A7-Văn 12B-Văn

4 12D-Văn 10A7-Văn

5 12D-Văn

1 12B-Văn 12D-Văn

2 12B-Văn

3 12D-Văn

4

5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1

2 6A1-Chào cờ 6A1-Văn

3 6A1-Văn

4 6A1-Sử

5 6A1-Văn

1 6A1-Văn

2 6A1-Văn 6A1-Văn

3 6A1-KNS 6A1-SHL

4

5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 10A3-Chào cờ

2 10A3-Văn

3 10A2-Văn 10A3-Văn 10A3-Văn

4 10A6-Văn 10A6-Văn

5 10A6-Văn

1 10A3-KNS 10A2-Văn

2 10A3-Văn 10A6-Văn

3 10A2-Văn 10A6-Văn

4

5

THỜI KHÓA BIỂU GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2019-2020 ÁP DỤNG NGÀY 16/9/2019           

Giáo Viên Thứ 7

Nguyễn Thị Hải

S

12D-KNS

12B-Văn

10A7-Văn

10A7-Văn

12D-SHL

C

THỜI KHÓA BIỂU GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2019-2020 ÁP DỤNG NGÀY 16/9/2019           

Giáo Viên Thứ 7

Nguyễn Thị Thìn

S

C

THỜI KHÓA BIỂU GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2019-2020 ÁP DỤNG NGÀY 16/9/2019           

Giáo Viên Thứ 7

Nguyễn Thị Thùy

S

10A3-Văn

10A2-Văn

10A2-Văn

10A3-SHL

C



Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1

2 10A5-Văn

3 10A5-Văn 10A5-Văn

4

5

1 10A5-Văn

2 10A5-Văn

3

4

5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 11C-Chào cờ 11C-Văn

2 11C-Văn

3 12A-Văn 11C-Văn

4 11C-Văn 12A-Văn 11C-Văn

5 12C-Văn

1 12A-Văn 12A-Văn

2 12C-Văn 11C-Văn

3 12C-Văn

4

5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 11A-Chào cờ 11B-Văn 11A-Văn

2 11B-Văn 11B-Văn 11A-Văn

3 11B-Văn

4

5

1 11B-Văn

2 11A-Văn 11A-Văn

3

4

5

THỜI KHÓA BIỂU GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2019-2020 ÁP DỤNG NGÀY 16/9/2019           

Giáo Viên Thứ 7

Nguyễn Văn Hải

S

C

THỜI KHÓA BIỂU GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2019-2020 ÁP DỤNG NGÀY 16/9/2019           

Giáo Viên Thứ 7

Trần Thị Phương Nga

S

12C-Văn

12C-Văn

12A-Văn

11C-SHL

C

THỜI KHÓA BIỂU GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2019-2020 ÁP DỤNG NGÀY 16/9/2019           

Giáo Viên Thứ 7

Vũ Thị Lan

S

11A-Văn

11A-Văn

11B-Văn

11A-SHL

C



Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 10A2-Sử 11A-Sử 10A6-Sử

2 10A4-Sử 10A7-Sử

3 10A1-Sử 10A5-Sử

4 10A3-Sử 11D-Sử 11B-Sử

5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 12C-Sử 12D-Sử 12C-Sử

2 12B-Sử 12B-Sử 12D-Sử

3 12A-Sử 12A-Sử 11C-Sử

4

5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 11C-Địa

2

3 11A-Địa

4 11B-Địa

5

1 10A7-Địa 10A4-Địa

2 10A4-Địa

3 11D-Địa 10A7-Địa

4

5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 10A5-Chào cờ 12A-Địa 10A2-Địa

2 10A6-Địa 12C-Địa 10A1-Địa 10A5-KNS

3 10A1-Địa 6A1-Địa 12B-Địa

4 10A2-Địa 12B-Địa 10A3-Địa

5 10A3-Địa 10A6-Địa

1 12D-Địa

2

3 10A5-Địa

4

5

THỜI KHÓA BIỂU GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2019-2020 ÁP DỤNG NGÀY 16/9/2019           

Giáo Viên Thứ 7

Nguyễn Thị Nhài S

THỜI KHÓA BIỂU GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2019-2020 ÁP DỤNG NGÀY 16/9/2019           

Giáo Viên Thứ 7

Phùng Thị Lựa C
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Giáo Viên Thứ 7

Đặng Thị Ngọc

S

C

THỜI KHÓA BIỂU GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2019-2020 ÁP DỤNG NGÀY 16/9/2019           

Giáo Viên Thứ 7

Phạm Thị Duyên

S

10A5-Địa

12D-Địa

12C-Địa

12A-Địa

10A5-SHL

C



Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 10A6-Chào cờ 12D-T.Anh 12D-T.AnhNN 12D-T.Anh

2 12A-T.AnhNN 12A-T.Anh 12D-T.Anh

3 10A6-T.Anh 12A-T.Anh 10A6-T.AnhNN

4 10A3-T.Anh 10A6-T.Anh 10A3-T.AnhNN 10A6-T.Anh

5 12A-T.Anh 10A4-T.AnhNN

1 10A6-KNS 10A6-T.Anh

2 12A-T.Anh 12D-T.Anh 10A4-T.Anh

3 10A4-T.Anh 10A3-T.Anh

4

5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 11B-T.AnhNN 11B-T.Anh

2 11C-T.AnhNN 11A-T.AnhNN

3 11C-T.Anh 11A-T.Anh

4 11C-T.Anh 11A-T.Anh

5 11C-T.Anh

1 11A-T.Anh 11A-T.Anh

2 11C-T.Anh 11B-T.Anh

3 11B-T.Anh 11B-T.Anh

4

5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 12B-T.Anh 11D-T.Anh 12B-T.AnhNN

2 12B-T.Anh 12C-T.Anh 12C-T.Anh

3 11D-T.Anh 11D-T.AnhNN 12C-T.Anh

4 11D-T.Anh 12B-T.Anh 12C-T.AnhNN

5

1 11D-T.Anh

2 12C-T.Anh

3 12B-T.Anh

4

5

THỜI KHÓA BIỂU GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2019-2020 ÁP DỤNG NGÀY 16/9/2019           

Giáo Viên Thứ 7

Đàm Thị Hải Dương

S

10A4-T.Anh

10A4-T.Anh

10A3-T.Anh

10A3-T.Anh

10A6-SHL

C

THỜI KHÓA BIỂU GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2019-2020 ÁP DỤNG NGÀY 16/9/2019           

Giáo Viên Thứ 7

Nguyễn Thị Minh Hiên

S

C

THỜI KHÓA BIỂU GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2019-2020 ÁP DỤNG NGÀY 16/9/2019           

Giáo Viên Thứ 7

Nguyễn Thị Thu Thúy

S

C



Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 10A1-T.Anh 10A7-T.AnhNN 10A2-T.Anh 10A1-T.Anh

2 10A5-T.AnhNN 10A1-T.Anh 10A2-T.Anh 10A2-T.Anh 10A5-T.Anh

3 6A1-T.AnhNN 6A1-T.AnhNN 10A2-T.AnhNN 6A1-T.Anh

4 10A7-T.Anh 10A1-T.AnhNN 10A7-T.Anh 10A5-T.Anh 6A1-T.Anh

5 10A7-T.Anh 10A5-T.Anh

1 6A1-T.Anh 6A1-T.Anh

2 10A2-T.Anh 10A7-T.Anh

3 10A1-T.Anh 10A5-T.Anh

4

5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 10A7-Chào cờ 10A3-GDCD 12B-GDCD

2 10A1-GDCD 6A1-GDCD 10A4-GDCD

3 10A5-GDCD 11A-GDCD 10A7-GDCD

4 11B-GDCD 10A2-GDCD

5

1 10A7-KNS

2 12A-GDCD

3 12D-GDCD

4

5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 12B-Công nghệ

2 11D-Công nghệ 11B-Công nghệ

3 12D-Công nghệ 11C-Công nghệ

4 12C-Công nghệ 12A-Công nghệ

5 11A-Công nghệ

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 10A4-Thể dục

2 6A1-Thể dục 10A3-Thể dục 6A1-Thể dục

3 10A4-Thể dục 10A6-Thể dục

4 10A5-Thể dục 10A3-Thể dục

5 10A7-Thể dục

THỜI KHÓA BIỂU GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2019-2020 ÁP DỤNG NGÀY 16/9/2019           

Giáo Viên Thứ 7

Vũ Văn Cương

S

C

THỜI KHÓA BIỂU GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2019-2020 ÁP DỤNG NGÀY 16/9/2019           

Giáo Viên Thứ 7

Nguyễn Thị Ngọc Yến

S

10A6-GDCD

11D-GDCD

11C-GDCD

12C-GDCD

10A7-SHL

C

THỜI KHÓA BIỂU GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2019-2020 ÁP DỤNG NGÀY 16/9/2019           

Giáo Viên Thứ 7

Trịnh Kim Thành S

THỜI KHÓA BIỂU GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2019-2020 ÁP DỤNG NGÀY 16/9/2019           

Giáo Viên Thứ 7

Nguyễn Nam Hưng S

10A7-Thể dục

10A6-Thể dục

10A5-Thể dục



Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 12C-Thể dục 10A1-Thể dục 12C-Thể dục 11C-Thể dục

2 12A-Thể dục 12D-Thể dục 11A-Thể dục 10A1-Thể dục 12B-Thể dục

3 12B-Thể dục 11D-Thể dục 11C-Thể dục 11B-Thể dục 10A2-Thể dục

4 11A-Thể dục 12A-Thể dục 10A2-Thể dục 12D-Thể dục 11D-Thể dục

5 11B-Thể dục

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 11D-GDQP 10A1-GDQP 10A3-GDQP

2 10A6-GDQP 10A2-GDQP

3 12D-GDQP 10A4-GDQP

4 11A-GDQP 11C-GDQP 10A7-GDQP

5

1 12A-GDQP

2 12C-GDQP

3

4

5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1

2

3

4

5 6A1-Mỹ thuật

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1

2

3

4

5 6A1-Nhạc

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 11B-T.AnhNN 10A7-T.AnhNN 12D-T.AnhNN 12B-T.AnhNN

2 10A5-T.AnhNN 11C-T.AnhNN 12A-T.AnhNN 11A-T.AnhNN

3 6A1-T.AnhNN 6A1-T.AnhNN 10A2-T.AnhNN 11D-T.AnhNN 10A6-T.AnhNN

4 10A1-T.AnhNN 10A3-T.AnhNN 12C-T.AnhNN

5 10A4-T.AnhNN
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12B-GDQP

10A5-GDQP

11B-GDQP
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